
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 57, Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, Huyện Bàu 
Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

20/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRIỆU VINH FURNITURE

3703211585

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn xuất nhập khẩu vải như : Vải dùng trong đồ 
dùng văn phòng ( ghế, bình phong, gối ôm...), vải công nghiệp, 
vải may trang phục, vải bọc ghế sofa, hàng dệt, hàng thêu, 
hàng đan, quần áo và hàng may mặc khác

4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn hàng da và giả da khác. Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự. đồ điện gia dụng, đồ 
dùng khác cho gia đình, Bán buôn xuất nhập khẩu ghế sofa, 
ghế thành phẩm. Bán buôn xuất nhập khẩu phụ kiện ghế các 
loại. Bán buôn Xuất nhập khẩu phụ kiện vải da, vải simili, linh 
kiện phụ trợ trong ngành trang trí nội thất ( CPC 622)

4649

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép nguyên phụ liệu ngành gỗ, Bán 
buôn, bản lề, phụ kiện kim loại

4662

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn xuất nhập khẩu giường, tủ, bàn ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự, gỗ mỹ nghệ; phụ kiện trang trí nhà cửa. 
Bán buôn nguyên phụ liệu ngành gỗ Bán buôn, bản lề, phụ 
kiện kim loại, phụ kiện bằng nhựa, bằng gỗ. Bán buôn, xuất 
nhập khẩu tơ, xơ dệt, sợi dệt, nguyên liệu may mặc. Bán buôn, 
xuất nhập khẩu phụ liệu may mặc, Bán buôn, xuất nhập khẩu 
hàng trang trí nội thất. Bán buôn, xuất nhập khẩu hàng thủ 
công mỹ nghệ 

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT TRIỆU VINH 
FURNITURE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRIEU VINH FURNITURE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRIEU VINH FURNITURE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0274 655 1717
Email:

Fax:
Website:
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18.000.000.000 VNĐ

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

6. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê nhà xưởng

6810

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

9. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền 
phân phối bán buôn các loại hàng hóa không thuộc danh mục 
hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, và danh mục hàng 
hóa không được phân phối theo qui định pháp luật Việt Nam 
hoặc không thuộc diện hạn chế theo các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên (thực hiện theo qui định tại Nghị định 
09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính Phủ) ( CPC 622)

4690

10. Sản xuất các cấu kiện kim loại
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2511

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Hàn, mài, cắt, phay, bào, tiện kim loại (Chỉ được xử 
lý, tráng phủ, xi mạ kim loại, sản xuất, gia công, bào sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2592

12. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ nội thất hợp kim, nội thất thành phẩm, 
Phần cứng đồ nội thất

2599

13. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất, gia công đồ nội thất như bàn, ghế sofa, ghế 
văn phòng, giường, tủ …

3100(Chính)

14. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất phụ kiện ghế, phụ kiện ngũ kim, vải các loại, 
sợi, da các loại (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn 
thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy 
chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định)

3290

15. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
(Trừ xử lý, tráng phủ xi ma kim loại )

3311

16. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ÔN 
NGUYỆT 
QUẾ

Việt 
Nam

327/5 Phan Văn Trị, 
Phường 02, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

10.800.000.000 60,000 079169004751 

2 NGUYỄN 
VĂN TRIỆU

Việt 
Nam

188/11 Trần Bình 
Trọng, Phường 03, 
Quận 5, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

7.200.000.000 40,000 087074000124

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       E49471263
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 274, Đường Tân Long, Trấn Bạch Nê, Huyện Dư Khánh, 
Tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 57, Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LIU JIANQIANG Nam

12/10/1978 Trung Quốc

27/04/2015 Cục Xuất Nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốc quản trịChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       EM3658486
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 6, Ngõ 8 Làng Gongmen, Thị Trấn Shuikou, Thành Phố Khai 
Bình, Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Trung Quốc
Địa chỉ liên lạc: Thửa đất số 688, tờ bản đồ số 57, Ấp Bưng Thuốc, Xã Long Nguyên, 
Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   LYU  DEXIN Nữ

15/08/1979 Trung Quốc

25/04/2024 Cục Xuất Nhập cảnh Bộ Công an Trung Quốc

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       079198030293
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 327/5 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 327/5 Phan Văn Trị, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÝ GIA HOÁN Nữ

26/09/1998 Hoa Việt Nam

07/08/2023 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/05/2024 đến ngày 20/06/2024


